
1. Thời gian học: Từ ngày 16/09/2024 - 29/12/2024
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1 2LAN2404 English Proficiency 1 4 (2;2)
Xem lịch học Tiếng Anh kỹ 
năng

Sáng thứ 2, Sáng chiều thứ 
6

2 2SOC2485
Toán rời rạc
Discrete Mathematics

3 (3;0) TS. Đinh Thị Thu Hương Hai 6 4 Robert Lefkowitz (L3, 16) Từ 16/9/2024 - 25/11/2024

ThS. Trương Bá Vĩnh (LT) Ba 1 5 Aristotle (L5, 8C) Từ 17/09/2024 - 22/10/2024

ThS. Trương Bá Vĩnh (TH) Ba 1 5 Alan Turing Lab (L5, 18) Từ 29/10/2024 - 03/12/2024

4 2SOC1498
Giải tích
Mathematical Analysis

3 (3;0) TS. Đỗ Ngọc Yến Tư 1 5
Earle Raymond Hedrick (L4, 
8C)

Từ 18/09/2024 - 13/11/2024

TS. Huỳnh Ngọc Tín (LT) Năm 2 4 Robert Lefkowitz (L3, 16) Từ 19/09/2024 - 07/11/2024

TS. Huỳnh Ngọc Tín (TH) Năm 2 4 The Tim Berners Lee (L2, 9) Từ 14/11/2024 - 02/01/2025

ThS. Trần Anh Dũng (LT) Năm 6 4 Herbert A. Simon (L3, 18) Từ 19/09/2024 - 07/11/2024

ThS. Trần Anh Dũng (TH) Năm 6 4 Alan Turing Lab (L5, 18) Từ 14/11/2024 - 02/01/2025

TS. Đào Văn Tuyết (LT) Bảy 1 5 Marie Curie (L5, 8C) Từ 21/09/2024 - 26/10/2024

TS. Đào Văn Tuyết (TH) Tư 6 4 Alan Turing Lab (L5, 18) Từ 02/10/2024 - 20/11/2024

8 2GEN0012
Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Political Economics of Marxism and 

Leninism

2 (2;0) ThS. Phạm Văn Tuyên Bảy 1 5 Ragnar Frisch (L4, 16) Từ 23/11/2024 - 28/12/2024

1 2LAN2404 English Proficiency 1 4 (2;2)
Xem lịch học Tiếng Anh kỹ 
năng

Sáng thứ 2, Sáng chiều thứ 
6

TS. Huỳnh Ngọc Tín (LT) Ba 2 4 Lawrence Klein (L3, 18) Từ 17/09/2024 - 05/11/2024

TS. Huỳnh Ngọc Tín (TH) Ba 2 4 The Tim Berners Lee (L2, 9) Từ 12/11/2024 - 31/12/2024

ThS. Trương Bá Vĩnh (LT) Tư 1 5 George Akerlof (L3, 18) Từ 18/09/2024 - 23/10/2024

ThS. Trương Bá Vĩnh (TH) Tư 1 5 Grace Hopper (L1, 9) Từ 30/10/2024 - 04/12/2024

4 2SOC2485
Toán rời rạc
Discrete Mathematics

3 (3;0) TS. Đinh Thị Thu Hương Tư 6 4 Albert Einstein (L3, 8C) Từ 18/09/2024 - 27/11/2024

ThS. Trần Anh Dũng (LT) Năm 1 5 James Tobin (L4, 8C) Từ 19/09/2024 - 24/10/2024

ThS. Trần Anh Dũng (TH) Năm 1 5 Grace Hopper (L1, 9) Từ 31/10/2024 - 05/12/2024

TS. Hồ Long Vân (LT) Năm 6 4 Donnal Thomas (L2, số 9) Từ 19/09/2024 - 07/11/2024

TS. Hồ Long Vân (TH) Năm 6 4 Grace Hopper (L1, 9) Từ 14/11/2024 - 02/01/2025

7 2SOC1498
Giải tích
Mathematical Analysis

3 (3;0) TS. Nguyễn Văn Hưng Bảy 1 5 Albert Einstein (L3, 8C) Từ 21/09/2024 - 16/11/2024

8 2GEN0012
Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Political Economics of Marxism and 

Leninism

2 (2;0) ThS. Phạm Văn Tuyên Bảy 1 5 Ragnar Frisch (L4, 16) Từ 23/11/2024 - 28/12/2024

(*) Học bằng tiếng Anh

TPHCM, ngày 02 tháng 8 năm 2024

2 CTS34134
Máy học *
Machine Learning

3 (2;1)

3 CTS34132
Lập trình Web và ứng dụng
Web Programming

3 (2;1)

5 CTS33133
Công nghệ phần mềm
Software Engineering

3 (2;1)

Trí tuệ nhân tạo (*)
Artificial Intelligence

3 (2;1)6

3 (2;1)

3. Giờ học:

3 (2;1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC QUỐC TẾ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU 
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024 - 2025, NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH KHÓA 16 (2023 - 2027)

2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 30/12/2024 - 18/01/2025

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:05 - 8:55); Tiết 3 (9:10 - 10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:40)

Buổi chiều: Tiết 6 (13:30 - 14:20); Tiết 7 (14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 (16:10 - 17:00)

4. Cơ sở: LEWIS (8C Tống Hữu Định), FLEMING (16 Tống Hữu Định), DONGA (18 Tống Hữu Định), ELIOT (9-11 Tống Hữu Định)

Lớp: 23DPM

CTS33131

3 CTS34132
Lập trình Web và ứng dụng
Web Programming

6

5 CTS34134
Máy học *
Machine Learning

Lớp: 23MMT/DAI/HTDL

3 (2;1)

3 (2;1)CTS33133
Công nghệ phần mềm
Software Engineering

7 CTS33131
Trí tuệ nhân tạo *
Artificial Intelligence


